	UBND TỈNH NINH BÌNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: Bùi Thị Kim Phương                     Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 01-07-1966                 Nơi sinh: Yên Quang- Ý Yên- Nam Định 

Quê quán:Yên Quang- Ý Yên- Nam Định       Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sỹ     


  Năm, nước nhận học vị: 2002- Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất: Giảng viên chính 
 Năm bổ nhiệm: 2004
Chức vụ: 
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: SN 90 - Ng: Văn Giản - Phố 2 - Đông Thành - TPNB
Điện thoại cơ quan:                                           Điện thoại di động: 0945363826
Fax:                                        
                          E-mail: buiphuongnb1966@gmail.com
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO:

1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

        


Thời gian đào tạo: Từ tháng 8 năm 1984 đến tháng 6 năm 1988.
Nơi đào tạo:  Trường Đại học sư phạm Hà Nội
Ngành học: Tâm lý - giáo dục
Nước đào tạo: Việt Nam

                        Năm tốt nghiệp: 1988
2. Thạc sĩ:

Thạc sĩ chuyên ngành:  Giáo dục học  
              Năm cấp bằng: 2002
Nơi đào tạo: Trường Đại học sư phạm Hà Nội
3. Tiến sĩ:

Tiến sĩ chuyên ngành:             
                        Năm cấp bằng: 
4. Ngoại ngữ:
 1. Tiếng Nga                                                     Mức độ sử dụng: BT
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 
	Thời gian
	Nơi công tác
	Công việc đảm nhiệm

	Từ10/1988 - 6/1999

	 Trường trung học sư phạm Hà Nam Ninh
Trường trung học sư phạm Ninh Bình
	Giảng dạy các học phần tâm lý học, giáo dục học...

	Từ  1999 - 2007
	Trường Cao đẳng sư phạm Ninh Bình
	Giảng dạy các học phần tâm lý học, giáo dục học...

	Từ 11/2007 đến nay
	Trường Đại học Hoa Lư,  Ninh Bình 
	Giảng dạy các học phần tâm lý học, giáo dục học...


IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia
	TT
	Tên đề tài nghiên cứu 
	Năm bắt đầu/hoàn thành
	Đề tài cấp 
	Trách nhiệm tham gia trong đề tài 

	1
	Vận dụng trắc nghiệm khách quan trong kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn tâm lý học học phần tâm lý học đại cương của sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Ninh Bình
	2006- 2007
	Khoa/ Bộ môn
	Thành viên 

	2
	Thiết kế và sử dụng trò chơi học tập nhằm phát triển khả năng định hướng không gian cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi
	2012- 2013
	Trường
	Thành viên

	3
	Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục nhằm phát triển khả năng định hướng độ dài thời gian cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi
	2013 - 2014
	Trường
	Thành viên

	4
	Lập kế hoạch tổ chức hoạt động học làm quen với môi trường xung quanh nhằm phát triển khả năng định hướng thời gian cho trẻ 5 - 6 tuổi
	2014 - 2015
	Trường
	Thành viên

	5
	Thiết kế một số hoạt động cho trẻ 5- 6 tuổi trải nghiệm nhằm phát triển khả năng nhận biết thời gian.
	2015- 2016
	Trường
	Thành viên

	6
	Thực trạng kỹ năng giao tiếp của sinh viên sư phạm trường Đại học Hoa Lư
	2016-2017
	Trường
	Thành viên

	7
	Lập kế hoạch tổ chức hoạt động nhận biết phân biệt cho trẻ 24- 36 tháng ở trường mầm non
	2018- 2019
	Trường
	Thành viên

	2. Các công trình khoa học đã công bố

	TT
	Tên công trình
	Thể loại
	Năm công bố
	Nơi công bố

	1
	Giáo dục đảm bảo an toàn cho trẻ mẫu giáo về người có thể gây nguy hiểm
	Bài báo
	2017
	Tạp chí giáo dục mầm non

	2
	Nâng cao hiệu quả rèn nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành giáo dục mầm non Trường Đại học Hoa Lư
	Bài viết cho tập san thông tin khoa học
	2017
	Thông báo khoa  học trường Đại học Hoa Lư

	3
	Phát triển chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ
	Bài viết cho tập san thông tin khoa học
	
	Thông báo khoa  học trường Đại học Hoa Lư

	4
	Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non
	Tập bài giảng
	2008
	

	5
	Tâm lý học đại cương
	Tập bài giảng
	2009
	

	6
	Giáo dục học tiểu học và thực hành hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
	Tập bài giảng
	2018
	


                                                                    Ninh Bình, ngày 08 tháng 01 năm 2019
	Xác nhận của cơ quan 
	Người khai ký tên


	
	Ths. Bùi Thị Kim Phương
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